
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Lâm Minh Triết 261000980 6013009029
không 

thời hạn
01/01/2020

15/07/2021-  

31/08/2021

Công ty TNHH 

Công Nghệ 

Thống Nhất

3.710.000

LÂM MINH TRIẾT

4807205049812

NH NN & PTNT THỊ XÃ 

LA GI

2 Lê Quang Vinh 060088001397 6014004245
không 

thời hạn
01/03/2021

15/07/2021 - 

31/08/2021

Công ty TNHH 

Công Nghệ 

Thống Nhất

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

LÊ QUANG VINH

0621003846308

NH VIETCOMBANK 

PGD LA GI

3 Nguyễn Phương Tùng 060090001443 6020246560
không 

thời hạn
01/03/2021

15/07/2021 - 

31/08/2021

Công ty TNHH 

Công Nghệ 

Thống Nhất

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

4 Đỗ Thị Ngọc Phượng 261108539 6020247841 02 năm 01/2/2020
 01/08/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang mang 

thai
4.710.000

Đỗ Thị Ngọc Phượng stk: 

6606007 NH: NH TMCP Á 

Châu-Phòng GD La Gi

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

(Kèm theo Quyết định số   2374  /QĐ-UBND ngày  16  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS01

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC 

KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI THỊ XÃ LA GI



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

5 Hoàng Hữu Quyền 261520899 6016010665 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Hoàng Hữu Quyền

STK: 6628607

NH: NH TMCP Á Châu-

Phòng GD La Gi

6 Nguyễn Hoàng Thanh Xuân 260838128 6020256031 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Nguyễn Hoàng Thanh 

Xuân

STK: 6606037

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

7 Nguyễn Thị Tâm 260922181 6020256031 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Thị Tâm

STK: 5845857

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

8 Trần Thị Cúc 260629127 6020253791 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Trần Thị Cúc

STK: 6737127

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

9 Lê Thị Thu 261456292 6021340854 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Lê Thị Thu

STK: 6737137

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

10 Nguyễn Đăng Tám 261589795 6020215119 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Đăng Tám

STK: 6578747

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

11 Nguyễn Mạnh Cường 261114118 6020248676 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Mạnh Cường

STK: 6606017

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

12 Hồ Chí Trung 211650907 7913022259 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Hồ Chí Trung

STK: 6606047

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 230980215 5220355242 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

STK: 248389619

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

14 Lê Thị Thủy 24415677 6016015228 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Tên TK: Lê Thị Thủy

STK: 6578787

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

15 Huỳnh Thị Mỹ Luân 261385940 6020260210 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Huỳnh Thị Mỹ 

Luân

STK: 6097007

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

16 Trần Thị Thanh Thúy 261232730 6020795463 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Trần Thị Thanh Thúy

STK: 15697657

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

17 Nguyễn Chí Khang 261296349 7416326917 02 năm 01/7/2021
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Chí Khang

STK: 6096987

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

18 Nguyễn Văn Điệp 260869484 6011011617 02 năm 01/7/2021
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Văn Điệp

STK: 6158367

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

19 Hoàng Nhật Hiếu 261459072 6020307839 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Hoàng Nhật Hiếu

STK: 6097037

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

20 Nguyễn Hữu Hùng 261289749 6020226589 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Hữu Hùng

STK: 6097017

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

21 La Văn Thành 260739673 7710017624 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Tên TK: La Văn Thành

STK: 6149947

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

22 Đặng Thị Dung 260541548 6021698959 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Đặng Thị Dung

STK: 6578777

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

23 Nguyễn Thành Vũ 260798594 6021698986 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thành Vũ

STK: 6123057

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

24 Nguyễn Thanh Tùng 261318097 4607007335 02 năm 01/7/2021
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thanh Tùng

STK: 6097027

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

25 Phạm Hồng Lành 261322854 6020238041 02 năm 01/7/2021
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Phạm Hồng Lành

STK: 14826847

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

26 Đinh Trung Hiếu 261458208 6020244076 02 năm 01/7/2021
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Đinh Trung Hiếu

STK: 16002537

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

27 Nguyễn Thị Thanh Thúy 261233510 6021340727 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thị Thanh Thúy

STK: 6162717

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

28 Trần Thị Lệ Thu 261498173 6015001497 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang mang 

thai và nuôi 

01 con nhỏ

5.710.000

Trần Thị Lệ Thu

STK: 6042537

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

29 Lê Thị Tuyết Trinh 261296350 6021120737 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang mang 

thai
4.710.000

Lê Thị Tuyết Trinh

STK: 6097047

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

30 Phan Thị Thu 261606191 6020212905 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang mang 

thai và nuôi 

01 con nhỏ

5.710.000

Phan Thị Thu

STK: 6122997

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

31 Nguyễn Thị Kim Oanh 261224368 7514047521 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang mang 

thai
4.710.000

Nguyễn Thị Kim Oanh

STK: 6158327

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

32 Lê Thị Mỹ Thu 261296988 6020248925 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang mang 

thai
4.710.000

 Lê Thị Mỹ Thu

STK: 6158347

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

33 Nguyễn Thị Mỹ Dung 261293751 6013009047 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang mang 

thai
4.710.000

 Nguyễn Thị Mỹ Dung

STK: 6149997

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

34 Trần Thị Lệ Thanh 261601782 7912361891 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Trần Thị Lệ Thanh

STK: 6628617

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

35 Trần Thị Thu Huyền 261457977 6021171526 02 năm 01/7/2021
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Trần Thị Thu Huyền

STK: 14679947

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

36 Lê Thị Mỹ Oanh 261585787 6016015408 02 năm 01/7/2021
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Tên TK: Lê Thị Mỹ Oanh

STK: 16165267

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

37 Trương Thị Tuyền 261606335 6020231602 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Trương Thị Tuyền

STK: 6628627

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

38 Thái Thị Huyền 261116678 6021461292 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Thái Thị Huyền

STK: 6123027

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

39 Trần Thị Thu Thủy 260915730 6021180056 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Trần Thị Thu Thủy

STK: 6150017

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

40 Hoàng Thị Thạch Thảo 261114089 6008009474 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Hoàng Thị Thạch Thảo

STK: 6123037

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

41 Lê Thị Thi 260798614 9107274872 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Lê Thị Thi

STK: 6173857

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

42 Nguyễn Thị Thúy Phượng 261173722 6021161984 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Nguyễn Thị Thúy Phượng

STK: 16165237

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

43 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 261454418 6021181946 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thị Minh Nguyệt

STK: 16165347

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

44 Trần Thị Kim Lan 260872952 7516025519 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Trần Thị Kim Lan

STK: 16165297

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

45 Phạm Thị Châm 260630105 6011004889 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Phạm Thị Châm

STK: 2379307

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

46 Nguyễn Thị Nhung 261404557 6012009280 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Thị Nhung

STK: 16165257

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

47 Huỳnh Thị Mỹ Linh 261525765 6015001444 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang mang 

thai và nuôi 

01 con nhỏ

5.710.000

Huỳnh Thị Mỹ Linh

STK: 15979427

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

48 Trần Mỹ Hồng Vân 261111945 7416335731 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Trần Mỹ Hồng Vân

STK: 15984927

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 
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thai/Đang 
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Tài khoản của người lao 
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(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

49 Đoàn Thị Mỹ Tiên 261170636 6020215770 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Đoàn Thị Mỹ Tiên

STK: 16165317

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

50 Trịnh Thị Tâm 261107560 6021121722 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Trịnh Thị Tâm

STK: 16407057

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

51 Phạm Thị Chính 261007642 6021143320 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Phạm Thị Chính

STK: 16165357

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

52 Nguyễn Thị Thủy 261226299 6021115037 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thị Thủy

STK: 15995807

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

53 Lê Thị Bích Phương 261232678 6020293967 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Lê Thị Bích Phương

STK: 16165337

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

54 Dương Thị Thuyết 260915311 7714008834 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Dương Thị Thiết

STK: 16409017

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

55 Lê Thị Bích Chi 260739312 6021116101 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Lê Thị Bích Chi

STK: 16165327

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số
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Họ và tên
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thẻ căn cước
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Ngân hàng)
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chú

56 Đào Thị Thơm 260734671 6020252847 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Đào Thị Thơm

STK: 5881687

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

57 Trần Thị Lý 260873883 6020269702 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Trần Thị Lý

STK: 5800207

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

58 Phạm Thị Em 260630388 6021179083 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Phạm Thị Em

STK: 6123357

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

59 Hà Thị Lan Dung 23806233 6021166879 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Hà Thị Lan Dung

STK: 8489697

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

60 Đặng Thị Kim Liên 260742969 6020318353 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Đặng Thị Kim Liên

STK: 6123347

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

61 Phạm Thị Lệ 26138754 6021175812 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Phạm Thị Lệ

STK: 5820957

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

62 Lê Thị Hà 173080077 6010005453 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Lê Thị Hà

STK: 5845847

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi
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63 Phạm Thị Thường 260836481 6020308341 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Phạm Thị Thường

STK: 5800167

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

64 Đặng Thị Liên 261231189 6016004102 02 năm 01/2/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Đặng Thị Liên

STK: 5820987

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

65 Nguyễn Thị Xuân Đào 260470127 6020237440 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thị Xuân Đào

STK: 5881737

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

66 Bùi Thị Sang 260798848 6021160701 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Bùi Thị Sang

STK: 5800187

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

67 Nguyễn Thị Ngọc Lan 260742877 6020255498 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

 Nguyễn Thị Ngọc Lan

STK: 5800197

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

68 Nguyễn Thị Quy 260693734 6021118147 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thị Quy

STK: 6628637

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

69 Lê Thị Chuyên 261123008 6020224797 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Lê Thị Chuyên

STK: 5845837

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi
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70 Đặng Thị Mỹ Vương 260915318 6020234063 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Đặng Thị Mỹ Vương

STK: 5845897

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

71 Trương Thị Hương 260157665 6021154475 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Trương Thị Hương

STK: 5905577

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

72 Nguyễn Thị Thanh Thảo 260916319 6021176951 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Thị Thanh Thảo

STK: 5905567

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

73 Nguyễn Thị Phượng 261651323 6020262534 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thị Phượng

STK: 5905587

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

74 Lê Thị Quỳnh Trâm 261012424 6020272393 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Lê Thị Quỳnh Trâm

STK: 5800137

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

75 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 261224823 6020257878 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

STK: 5821017

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

76 Đào Thị Kim Chi 260446425 6011009719 02 năm 01/7/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Đào Thị Kim Chi

STK: 5845877

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số
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Họ và tên
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thẻ căn cước
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Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)
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chú

77 Nguyễn Thị Vân 260797569 6020245169 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thị Vân

STK: 6123387

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

78 Hoàng Thị Miền 261151705 6021306907 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Hoàng Thị Miền

STK: 5800177

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

79 Nguyễn Thị Nam 261192189 6020232571 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thị Nam

STK: 5820947

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

80 Phan Thị Hiền 261666345 6020274154 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Phan Thị Hiền

STK: 16165307

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

81 Lại Thị Nga 260835472 6013003397 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Lại Thị Nga

STK: 5820977

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

82 Lê Thị Ánh Tuyết 261300110 6020317189 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Lê Thị Ánh Tuyết

STK: 5800147

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

83 Nguyễn Thị Hà 261458045 8615000592 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thị Hà

STK: 15986647

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi
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84 Trần Thị Mỹ Hiền 261389017 6020308984 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Trần Thị Mỹ Hiền

STK: 16165227

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

85 Nguyễn Thị Ngọc Sao 261218820 6020270586 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Nguyễn Thị Ngọc Sao

STK: 5845867

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

86 Huỳnh Thị Hà 261305617 6020318573 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

3.710.000

Huỳnh Thị Hà

STK: 15991727

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

87 Lê Thị Tuyết Loan 261451262 6020265838 01 năm 01/11/2020
 16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Bình 

Thuận - Cty 

TNHH Đông 

Tiến

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Lê Thị Tuyết Loan

STK: 5820967

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

88 Dương Thị Dung 261629448 6021493378 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Dương Thị Dung

STK: 14769017

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

89 Bùi Thị Son 261346507 6020224174 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Bùi Thị Son

STK: 14768977

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

90 Nguyễn Thị Huệ 261521841 6020240292 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Huệ

STK: 14810017

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

91 Trương Thị Hiền 261633596 6021574342 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Trương Thị Hiền

STK: 14810047

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

92 Võ Thị Tuất 260921506 6020279374 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Võ Thị Tuất

STK: 14809957

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

93 Nguyễn Thị Thu Thảo 261224458 6020297718 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Thu 

Thảo

STK: 14810027

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

94 Trương Thị Thơm 261352192 6020242207 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Trương Thị Thơm

STK: 14809937

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

95 Vũ Thị Thuận 261270678 6020228084 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Vũ Thị Thuận

STK: 14810057

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

96 Lê Ngọc Thảo 261451741 6020301404 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Lê Ngọc Thảo

STK: 14810077

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

97 Bách Thị Bình 261584327 6020304814 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Bách Thị Bình

STK: 18111777

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

98 Đồng Thị Bé 215146335 6021492815 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang mang 

thai
4.710.000

Tên TK: Đồng Thị Bé

STK: 14809997

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

99 Ngô Thị Thủy 174620187 6021560311 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Ngô Thị Thủy

STK: 14810037

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

100 Bùi Thị Minh 261354300 6020273164 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Bùi Thị Minh

STK: 14878277

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

101 Thạch Thị Thu Trang 261001102 6020237079 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Thạch Thị Thu 

Trang

STK: 14809887

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

102 Cao Thị Vui 261390876 6020228086 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Cao Thị Vui

STK: 14809877

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

103 Nguyễn Thị Vân Anh 261346848 6021685916 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Vân 

Anh

STK: 14900957

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

104 Phạm Thị Ngọc Trâm 261580607 6021339120 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Phạm Thị Ngọc 

Trâm

STK: 14809917

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

105 Nguyễn Thị Nhi 260690545 6020317205 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Nhi

STK: 14809967

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

106 Hồ Thị Lan 261534976 6020318625 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Hồ Thị Lan

STK: 14768997

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

107 Đặng Thị Kim Thùy 273015895 7721837679 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Đặng Thị Kim 

Thùy

STK: 14878287

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

108 Lê Thị Đức 260922503 6020270868 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Lê Thị Đức

STK: 14809897

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

109 Nguyễn Thị Thanh Nhân 215152741 6021220991 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị 

Thanh Nhân

STK: 14809977

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

110 Đồng Thị Mư 261587053 6020313573 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Đồng Thị Mư

STK: 14809927

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

111 Lê Ngọc Vàng 261300171 6021685912 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang mang 

thai
4.710.000

Tên TK: Lê Ngọc Vàng

STK: 14810067

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

112 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 260622580 6020302430 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Mỹ 

Ngọc

STK: 14809987

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

113 Dương Thị Kim 172079649 3822269558 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Dương Thị Kim

STK: 14809907

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

114 Nguyễn Thị Kim Hồng 260690919 6020306279 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Kim 

Hồng

STK: 15189597

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian
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HĐLĐ/nghỉ
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lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

115 Trần Thị Tươi 261339413 6015004670 02 năm 01/6/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Trần Thị Tươi

STK: 11680647

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

116 Nguyễn Thị Tuyết 261667262 6020305560 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Tuyết

STK: 18111787

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

117 Phạm Thị Thơm 261456474 6020260945 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang mang 

thai. Và nuôi 

con nhỏ

5.710.000

Tên TK: Phạm Thị Thơm

STK: 18164827

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

118 Võ Thị Thu Hà 260998732 6020254084 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

03 con nhỏ
6.710.000

Tên TK: Võ Thị Thu Hà

STK: 18164847

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

119 Phạm Thị Sơn 261586794 6020230802 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Phạm Thị Sơn

STK: 18164787

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

120 Nguyễn Thị Oanh 261012492 6020286953 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Oanh

STK: 18164837

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

121 Lê Thị Danh 261401717 6020282440 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang mang 

thai
4.710.000

Tên TK: Lê Thị Danh

STK: 18111827

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

122 Nguyễn Thị Nhiệm 261015641 6020286580 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị 

Nhiệm

STK: 18111837

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

123 Võ Trọng Nhân 370779019 6021492515 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Võ Trọng Nhân

STK: 14900967

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

124 Võ Thành Tôn 261012447 6020215553 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Võ Thành Tôn

STK: 14769007

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

125 Nguyễn Như Ý 215032367 6020216215 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Như Ý

STK: 14810007

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

126 Trần Thị Thúy Hằng 260797580 6021306886 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Trần Thị Thúy 

Hằng

STK: 14768987

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

127 Nguyễn Tấn Vũ 261012292 6021685969 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Nguyễn Tấn Vũ

STK: 14769047

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

128 Lê Thị Chiều 261123006 6020308302 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Lê Thị Chiều

STK: 14769067

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

129 Võ Thành Tri 261217711 6012000035 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Võ Thành Tri

STK: 14809947

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

130 Nguyễn Thị Lịnh 261138745 6020251984 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Lịnh

STK: 14769057

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

131 Nguyễn Tuấn Cảnh 261459918 6020305520 02 năm 01/4/2020
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Nguyễn Tuấn 

Cảnh

STK: 14769037

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

132 Võ Hữu Cảnh 261580696 6020252313 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Võ Hữu Cảnh

STK: 18111797

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

133 Nguyễn Văn Của 260916343 6021573531 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Nguyễn Văn Của

STK: 18111807

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

134 Trần Thiên Phúc 261451685 6020284740 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Trần Thiên Phúc

STK: 18164797

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

135 Trần Văn Sáng 261327324 6020217236 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Trần Văn Sáng

STK: 18164857

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

136 Phan Văn Tới 260921854 6020216911 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Phan Văn Tới

STK: 18164807

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

137 Phan Thành Tân 260797032 6020311840 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Phan Thành Tân

STK: 18111847

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

138 Phạm Văn Quân 261406103 7414217710 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Phạm Văn Quân

STK: 18111817

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

139 Hồ Thế Hoài 261450613 6020253973 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Hồ Thế Hoài

STK: 18164817

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

140 Trần Văn Đời 365538143 9422138213 02 năm 01/4/2021
16/07/2021 - 

31/08/2021

Chi nhánh Cty 

TNHH Đông 

Tiến - Xưởng thu 

mua chế biến 

thủy hải sản

3.710.000

Tên TK: Trần Văn Đời

STK: 18164867

NH: NH TMCP Á Châu - 

Phòng GD La Gi

572.400.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 140 người ; Số tiền: 572.400.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm bảy hai triệu, bốn trăm nghìn đồng.
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